
Phụ lục
Danh sách Điều dưỡng được phép thực hiện các dịch vụ kỹ thuật chuyên môn, bao gồm cả các kỹ thuật có dấu sao (*) 

điều dưỡng theo Phụ lục XII ban hành kèm theo Thông tư 32/2023/TT-BYT
(kèm theo Quyết định số       /QĐ-BVKVĐL ngày 15 tháng 9 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Đăk Glei)

________________________

STT Họ và tên Trình độ 
chuyên môn

Văn bằng, 
chứng chỉ

Mã Kỹ thuật 
theo Thông tư 
43/2013 TT-

BYT

Mã Kỹ thuật 
theo Thông tư
23/2024/TT-

BYT

Danh mục
 kỹ thuật

Bác sỹ chỉ 
định, điều 

dưỡng thực 
hiện độc lập

Điều dưỡng ra 
chỉ định và 
thực hiện 
độc lập

VIII-287 8.287 Bó thuốc* x

VIII-13 8.13 Kéo nắn cột sống cổ* x

VIII-24 8.24 Ngâm thuốc YHCT bộ 
phận* x

VIII-13 8.13 Xông hơi thuốc* x

1 Y Kim Tài Điều dưỡng 
hạng III

Cử nhân 
điều dưỡng

VIII-21 8.21 Xông khói thuốc* x
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